
Phụ lục
DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND, UBND, CHỦ TỊCH UBND TỈNH CÓ LIÊN QUAN ĐẾN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ CẦN XỬ LÝ (KẾ HOẠCH SỐ 51/KH-UBND NGÀY 12/02/2026 CỦA UBND TỈNH)

(Kèm theo Công văn số        /UBND-KGVX ngày       /    /2026 của UBND tỉnh)

STT
Tên loại văn bản; cơ

quan ban hành
Số, ký hiệu; ngày, tháng,
năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản
Đề xuất, kiến nghị

hình thức xử lý
Thời gian/lộ trình

thực hiện Tình trạng xử lý văn bản (3) Cơ quan chủ trì

I. CÁC VĂN BẢN ĐÃ HOÀN THÀNH
1 Quyết định của UBND

tỉnh Phú Yên
Số 1144/2011/QĐ-UBND
ngày 25/7/2011

Quy định về quản lý hệ thống thông tin liên lạc phục vụ hoạt
động khai thác hải sản, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai cho
người và tàu cá trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Bãi bỏ Hoàn thành HOÀN THÀNH
 (QUYẾT ĐỊNH SỐ 1714/QĐ-UBND ngày 3/6/2026)

Sở Khoa học và Công nghệ

2 Quyết định UBND tỉnh
Phú Yên (trước đây)

Số 12/2021/QĐ-UBND ngày
09/4/2021

Quy chế quản lý và sử dụng Chỉ dẫn địa lý "Phú Yên" dùng cho
sản phẩm tôm hùm bông tỉnh Phú Yên

Bãi bỏ Hoàn thành HOÀN THÀNH
 (QUYẾT ĐỊNH SỐ 1805/QĐ-UBND Ngày 11/6/2026 của UBND tỉnh)

Sở Khoa học và Công nghệ

3 Quyết định UBND tỉnh
Đắk Lắk (cũ)

Số 01/2023/QĐ-UBND ngày
12/01/2023

Ban hành Quy chế khai thác, sử dụng dữ liệu của cơ sở dữ liệu
dùng chung trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Bãi bỏ Hoàn thành Hoàn thành: Quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày 07/8/2026 Sở Khoa học và Công nghệ

4 Quyết định UBND tỉnh
Đắk Lắk (cũ)

Số 35/2023/QĐ-UBND ngày
03/11/2023

Ban hành quy định công tác quản lý Nhà nước về tiêu chuẩn,
quy chuẩn kỹ thuật, nhãn hàng hóa, đo lường và chất lượng sản
phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Bãi bỏ, ban hành văn
bản mới

Hoàn thành Hoàn thành: Quyết định số 89/2026/QĐ-UBND ngày 17/8/2026 Sở Khoa học và Công nghệ

5 Quyết định UBND tỉnh
Đắk Lắk (cũ)

Số 04/2024/QĐ-UBND ngày
19/01/2024

Ban hành Quy chế hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết
thủ tục hành chính tỉnh Đắk Lắk

Bãi bỏ, ban hành văn
bản mới

Hoàn thành Đã ban hành quyết định số 01/2026/QĐ-CTUBND ngày 09/3/2026 về việc Ban hành Quy chế quản
lý, vận hành, khai thác Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Đắk Lắk

Sở Khoa học và Công nghệ

6 Quyết định UBND tỉnh
Phú Yên

Số 32/2024/QĐ-UBND ngày
11/7/2024

Ban hành quy định quy trình xây dựng định mức kinh tế - kỹ
thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong
lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Bãi bỏ, ban hành văn
bản mới

Hoàn thành Đánh giá tiếp tục áp dụng Sở Khoa học và Công nghệ

7 Quyết định UBND tỉnh
Đắk Lắk (cũ)

Số 62/2024/QĐ-UBND ngày
24/12/2024

Quy chế quản lý chỉ dẫn địa lý "Buôn Ma Thuột" đối với sản
phẩm cà phê Robusta

Bãi bỏ, ban hành văn
bản mới

Hoàn thành Hoàn thành: Quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày 07/8/2026 Sở Khoa học và Công nghệ

8 Quyết định UBND tỉnh
Đắk Lắk (cũ)

Số 05/2025/QĐ-UBND ngày
20/01/2025

Ban hành quy chế quản lý, vận hành, kết nối, bảo đảm an toàn
thông tin và sử dụng Mạng truyền số liệu chuyên dùng truy
nhập cấp II phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn
tỉnh Đắk Lắk

Bãi bỏ, ban hành văn
bản mới

Hoàn thành Hoàn thành: Quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày 07/8/2026 Sở Khoa học và Công nghệ

9 Quyết định UBND tỉnh
Đắk Lắk (cũ)

Số 10/2024/QĐ-UBND ngày
23/02/2024

Ban hành Quy chế quản lý và cung cấp thông tin trên trang
thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử của các cơ quan Nhà
nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Bãi bỏ, ban hành văn
bản mới

Hoan thành Sở xác định lại hình thức Bãi bỏ
 (Công văn số 3612/SKHCN-CĐS ngày 29/7/2026 -Xin thay đổi hình thức xử lý văn bản sang bãi bỏ
không ban hành mới)

Sở Khoa học và Công nghệ

10 Quyết định UBND tỉnh
Đắk Lắk (cũ)

Số 53/2022/QĐ-UBND ngày
30/12/2022

Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác sử dụng Hệ
thống thông tin báo cáo tỉnh Đắk Lắk

Bãi bỏ, ban hành văn
bản mới

Hoàn Thành Quyết định số 77/2026/QĐ-UBND ngày 03/8/2026 Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng
và khai thác Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Đắk Lắk (Theo Tờ trình số 84/TTr-VPUBND ngày 17
tháng 7 năm 2026)

Văn phòng UBND tỉnh

11 Quyết định UBND tỉnh
Đắk Lắk (cũ)

Số 02/2016/QĐ-UBND ngày
13/01/2016

Về việc ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn
tỉnh Đắk Lắk

Bãi bỏ Hoàn thành Đã bị bãi bỏ toàn bộ, thay thế bởi Quyết định số 25/2026/QĐ-UBND ngày 25/3/2026 của UBND
tỉnh ban hành quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Sở Nông nghiệp và Môi trường

12 Quyết định UBND tỉnh
Đắk Lắk (cũ)

Số 05/2020/QĐ-UBND ngày
20/01/2020

Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử
dụng thông tin, dữ liệu; khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu trong
lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Bãi bỏ Hoàn thành Bị bãi bỏ toàn bộ tại Quyết định số 1714/QĐ-UBND ngày 03/06/2026 của UBND tỉnh Bãi bỏ một
số quyết định quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Đắk Lắk và UBND tỉnh Phú Yên ban hành trước
sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh

Sở Nông nghiệp và Môi trường

13 Quyết định UBND tỉnh
Đắk Lắk (cũ)

Số 19/2019/QĐ-UBND ngày
16/9/2019

Ban hành Quy định về sản xuất, cung cấp, sử dụng nước sạch
trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Bãi bỏ, ban hành văn
bản mới

Đã hoàn thành Đã ban hành thay thế tại Quyết định số 31/2026/QĐ-UBND ngày 16/4/2026 ban hành Quy định
về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Sở Xây dựng

14 Quyết định UBND tỉnh
Phú Yên (trước đây)

Số 45/2024/QĐ-UBND ngày
10/10/2024

Quy chế phối hợp cung cấp thông tin về nhà ở giữa cơ quan Nhà
nước có thẩm quyền làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận và cơ
quan quản lý nhà ở trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Bãi bỏ, ban hành văn
bản mới

Đã hoàn thành Quyết định số 82/2026/QĐ-UBND ngày 05/08/2026, Quy định về phối hợp cung cấp thông tin về
nhà ở giữa cơ quan Nhà nước có thẩm quyền làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận và cơ quan quản
lý nhà ở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Sở Xây dựng

15 Quyết định UBND tỉnh
Đắk Lắk (cũ)

Số 52/2024/QĐ-UBND ngày
18/11/2024

Quy định việc phối hợp cung cấp thông tin về nhà ở giữa cơ
quan Nhà nước có thẩm quyền làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận
và cơ quan quản lý nhà ở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Bãi bỏ, ban hành văn
bản mới

Đã hoàn thành Quyết định số 82/2026/QĐ-UBND ngày 05/08/2026, Quy định về phối hợp cung cấp thông tin về
nhà ở giữa cơ quan Nhà nước có thẩm quyền làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận và cơ quan quản
lý nhà ở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Sở Xây dựng

16 Nghị quyết của HĐND
tỉnh Đắk Lắk (cũ)

Số 10/2021/NQ-HĐND ngày
17/12/2021

Bảo tồn và phát huy văn hóa cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn
2022-2025

Bãi bỏ, ban hành văn
bản mới

Hoàn thành HOÀN THÀNH (HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 03/2026/NQ-HĐND ngày 26/5/2026 quy
định chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa cồng chiêng trên địa bàn tỉnh Đắk
Lắk giai đoạn 2026 - 2030)

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

17 Quyết định UBND tỉnh
Phú Yên (trước đây)

Số 03/2022/QĐ-UBND ngày
31/01/2022

Ban hành Quy chế làm việc môi trường điện tử đối với các cơ
quan Nhà nước của tỉnh Phú Yên

Bãi bỏ Hoàn thành: Hoàn thành: Sở Nội vụ đã ban hành công văn số 5488/SNV-CCHC&VTLT ngày 21/8/2026, đề nghị
sở Tư pháp tổng hợp bãi bỏ quyết định này

Sở Nội vụ

18 Quyết định UBND tỉnh
Phú Yên (trước đây)

Số 30/2024/QĐ-UBND ngày
01/7/2024

Ban hành Quy chế cập nhật, sử dụng, khai thác dữ liệu, thông
tin Phần mềm cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức tỉnh
Phú Yên và cập nhật, đồng bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ,
công chức, viên chức

Bãi bỏ, ban hành văn
bản mới

Hoàn thành Đã bãi bỏ bới Quyết định số 824/QĐ-UBND ngày 24/3/2026 của UBND tỉnh Sở Nội vụ
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19 Quyết định UBND tỉnh
Đắk Lắk (cũ)

Số 37/2022/QĐ-UBND ngày
29/9/2022

Phân cấp thẩm quyền xử lý tài sản trang bị khi kết thúc nhiệm
vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn Nhà nước thuộc phạm vi
quản lý của tỉnh Đắk Lắk

Bãi bỏ (Lý do: Việc xử
lý tài sản trang bị

thực hiện nhiệm vụ
khoa học, công nghệ
và đổi mới sáng tạo
sử dụng ngân sách

nhà nước thực hiện
theo quy định tại

Nghị định số
267/2025/NĐ-CP)

Hoàn thành Đã hoàn thành (đã được bãi bỏ tại Quyết định số 1714/QĐ-UBND ngày 03/6/2026 của UBND tỉnh
Bãi bỏ một số quyết định quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk và Ủy ban nhân
dân tỉnh Phú Yên ban hành trước sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh)

Sở Tài chính

20 Quyết định UBND tỉnh
Đắk Lắk (cũ)

Số 21/2023/QĐ-UBND ngày
03/7/2023

Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong
quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp và hộ kinh doanh sau
đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh

Bãi bỏ, ban hành văn
bản mới

Hoàn thành Đã ban hành (Quyết định số 42/2026/QĐ-UBND ngày 26/5/2026 của UBND tỉnh Đắk Lắk ban
hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác quản lý nhà nước đối
với doanh nghiệp, hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk)

Sở Tài chính

21 Quyết định UBND tỉnh
Đắk Lắk (cũ)

Số 38/2024/QĐ-UBND ngày
14/10/2024

Ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan có chức năng quản
lý Nhà nước trong công tác quản lý các ngành, nghề đầu tư kinh
doanh có điều kiện về an ninh, trật tự hoạt động trên địa bàn
tỉnh Đắk Lắk

Bãi bỏ, ban hành văn
bản mới

hoàn thành UBND tinh ban hành quyết định số 78/2026/QĐ-UBND ngày 4/8/2026 Công an tỉnh

22 Quyết định UBND tỉnh
Đắk Lắk (cũ)

Số 20/2016/QĐ-UBND ngày
17/5/2016

Quyết định ban hành Quy chế bảo đảm an toàn an ninh thông
tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn
tỉnh

Bãi bỏ, ban hành văn
bản mới

Hoàn thành Hoàn thành: Quyết định số 93/2026/QĐ-UBND ngày 22/8/2026 Công an tỉnh

23 Quyết định UBND tỉnh
Phú Yên (trước đây)

Số 10/2025/QĐ-UBND ngày
12/02/2025

Quyết định ban hành quy chế đảm bảo an toàn thông tin, an
ninh mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của
các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Bãi bỏ, ban hành văn
bản mới

Hoàn thành đã được bãi bỏ tại Quyết định số 01732/QĐ-UBND ngày 21/10/2025 về việc áp dụng và bãi bỏ
các quyết định quy phạm pháp luật trong lĩnh vực an ninh, trật tự do UBND tỉnh Đắk Lắk (cũ) và
UBND tỉnh Phú Yên (trước đây) ban hành trước khi sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Đắk Lắk

Công an tỉnh

24 Quyết định UBND tỉnh
Phú Yên (trước đây)

Số 10/2022/QĐ-UBND ngày
17/3/2022

Ban hành Quy chế về quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu
công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Bãi bỏ, ban hành văn
bản mới

Hoàn thành Đã hoàn thành (đã được bãi bỏ tại Quyết định số 1714/QĐ-UBND ngày 03/6/2026 của UBND tỉnh
Bãi bỏ một số quyết định quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk và Ủy ban nhân
dân tỉnh Phú Yên ban hành trước sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh)

Sở Tư pháp

25 Quyết định UBND tỉnh
Đắk Lắk (cũ)

Số 03/2024/QĐ-UBND ngày
09/01/2024

Quy định phương thức chi trả và mức chi phí chi trả chính sách
trợ giúp xã hội thông qua tổ chức dịch vụ chi trả trên địa bàn
tỉnh Đắk Lắk

Bãi bỏ, ban hành văn
bản mới

Hoàn thành Đã bãi bỏ bởi Quyết định số 1714/QĐ UBND ngày 03/6/2026 của UBND tỉnh Sở Y tế

II. CÁC VĂN BẢN ĐANG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
1 Nghị quyết của HĐND

tỉnh Đắk Lắk (cũ)
Số 119/2014/NQ-HĐND
ngày 18/7/2014

Thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Đắk Lắk Bãi bỏ Trước 30/10/2026 Đang triển khai xây dựng
 (đến bước Quyết định số 1257/QĐ-UBND ngày 20/04/2026 Về việc giải thể Quỹ Phát triển Khoa
học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk)

Sở Khoa học và Công nghệ

2 Nghị quyết của HĐND
tỉnh Đắk Lắk (cũ)

Số 30/2023/NQ-HĐND ngày
07/12/2023

Quy định định mức lập dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và
công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách Nhà nước trên
địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Bãi bỏ, ban hành văn
bản mới

Trước 30/10/2026 Gửi Sở Tư pháp thẩm định: Công văn số 3698/SKHCN-KHTC ngày 03/08/2026 Về việc thẩm định
hồ sơ dự thảo Nghị quyết Quy định về chi ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học,
công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Sở Khoa học và Công nghệ

3 Nghị quyết của HĐND
tỉnh Đắk Lắk (cũ)

Số 01/2024/NQ-HĐND ngày
03/5/2024

Quy định mức chi thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình
quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng
sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Đắk
Lắk

Bãi bỏ, ban hành văn
bản mới

Trước 30/10/2026 Đang xây dựng
 (Đã tổng hợp trong hồ sơ đề nghị quyết định danh mục văn bản quy định chi tiết tại Tờ trình số
294/TTr-UBND về việc đề nghị quyết định Danh mục văn bản quy định chi tiết và nội dung giao
quy định thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND gửi thường trực HĐND)

Sở Khoa học và Công nghệ

4 Quyết định của UBND
tỉnh Đắk Lắk (cũ)

Số 39/2010/QĐ-UBND ngày
04/6/2014

Ban hành Quy chế phối hợp phòng, chống tội phạm trong lĩnh
vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin

Bãi bỏ Trước 30/10/2026 Đang triển khai xây dựng
 Tờ trình 261/TTr-SKHCN ngày 13/08/2026 đăng ký xây dựng Quyết định "Ban hành Quy chế phối
hợp phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa
bàn tỉnh Đắk Lắk

Sở Khoa học và Công nghệ

5 Quyết định UBND tỉnh
Đắk Lắk (cũ)

Số 08/2014/QĐ-UBND ngày
09/5/2014

Ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng và vận hành Hệ
thống thư điện tử tỉnh Đắk Lắk

Bãi bỏ, ban hành văn
bản mới

Trước 30/10/2026 Đang xây dựng
 (Gửi Sở Tư pháp thẩm định: Công văn số 3746/SKHCN-CĐS ngày 05/8/2026 về việc đề nghị thẩm
định văn bản quy phạm pháp luật trình UBND tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

6 Quyết định UBND tỉnh
Đắk Lắk (cũ)

Số 38/2016/QĐ-UBND ngày
29/11/2016

Ban hành quy định quản lý, sử dụng Hệ thống văn bản và điều
hành trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn
tỉnh Đắk Lắk

Bãi bỏ, ban hành văn
bản mới

Trước 30/10/2026 Đang xây dựng
 ( Đã lấy ý kiến góp ý dự thảo)

Sở Khoa học và Công nghệ

7 Quyết định UBND tỉnh
Phú Yên

Số 41/2018/QĐ-UBND ngày
20/9/2018

Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Phú Yên Bãi bỏ, ban hành văn
bản mới

Trước 30/10/2026 Đang xây dựng
 (Gửi các SBN lấy ý kiến góp ý: Công văn số 3475/SKHCN-CNĐMST ngày 22/7/2026)

Sở Khoa học và Công nghệ

8 Quyết định UBND tỉnh
Đắk Lắk (cũ)

Số 16/2019/QĐ-UBND ngày
30/7/2019

Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn
bản điện tử giữa các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Đắk Lắk

Bãi bỏ, ban hành văn
bản mới

Trước 30/10/2026 Đang xây dựng
 (Gửi SBN lấy ý kiến góp ý )

Sở Khoa học và Công nghệ

9 Quyết định UBND tỉnh
Phú Yên (trước đây)

Số 34/2019/QĐ-UBND ngày
12/9/2019

Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số và chữ ký số chuyên
dùng trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Bãi bỏ, ban hành văn
bản mới

Trước 30/10/2026 Đang xây dựng
 (Đã trình tại Tờ trình số 229/TTr-SKHCN ngày 22/7/2026)

Sở Khoa học và Công nghệ

STT
Tên loại văn bản; cơ

quan ban hành
Số, ký hiệu; ngày, tháng,
năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản
Đề xuất, kiến nghị

hình thức xử lý
Thời gian/lộ trình

thực hiện Tình trạng xử lý văn bản (3) Cơ quan chủ trì

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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10 Quyết định UBND tỉnh
Đắk Lắk (cũ)

Số 36/2021/QĐ-UBND ngày
18/11/2021

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp phòng,
chống tội phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công
nghệ thông tin, ban hành kèm theo Quyết định số 39/2010/QĐ-
UBND ngày 04/6/2014 của UBND tỉnh Đắk Lắk

Bãi bỏ, ban hành văn
bản mới

Trước 30/10/2026 Đang triển khai xây dựng
 Tờ trình 261/TTr-SKHCN ngày 13/08/2026 đăng ký xây dựng Quyết định "Ban hành Quy chế phối
hợp phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa
bàn tỉnh Đắk Lắk

Sở Khoa học và Công nghệ

11 Quyết định UBND tỉnh
Đắk Lắk (cũ)

Số 39/2021/QĐ-UBND ngày
22/11/2021

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát
hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính
Nhà nước tỉnh Đắk Lắk, ban hành kèm theo Quyết định số
16/2019/QĐ-UBND ngày 30/7/2019 của UBND tỉnh Đắk Lắk

Bãi bỏ, ban hành văn
bản mới

Trước 30/10/2026 Đang xây dựng
 (Đã thành lập tổ soạn thảo theo Quyết định số 2156/QĐ-UBND ngày 08/7/2026 về ban hành
Danh mục văn bản quy định chi tiết và nội dung giao quy định thuộc thẩm quyền ban hành của
UBND tỉnh)

Sở Khoa học và Công nghệ

12 Quyết định UBND tỉnh
Phú Yên (trước đây)

Số 13/2023/QĐ-UBND ngày
25/4/2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về hoạt động sáng
kiến trên địa bàn tỉnh Phú Yên ban hành kèm theo Quyết định
số 41/2018/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 của UBND tỉnh Phú Yên

Bãi bỏ, ban hành văn
bản mới

Trước 30/10/2026 Đang xây dựng
 (Đã có văn bản gửi các SBN góp ý)

Sở Khoa học và Công nghệ

13 Quyết định UBND tỉnh
Phú Yên (trước đây)

Số 60/2018/QĐ-UBND ngày
14/12/2018

Ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị
của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh
Phú Yên

Bãi bỏ, ban hành văn
bản mới

Trước 30/10/2026 Đang xây dựng (Đang lấy ý kiến các đơn vị liên quan tại Công văn số 2539/VPUBND-PVHCC ngày
16/8/2026 V/v lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy chế hoạt động kiểm soát thủ tục
hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk)

Văn phòng UBND tỉnh

14 Quyết định UBND tỉnh
Đắk Lắk (cũ)

Số 12/2020/QĐ-UBND ngày
29/4/2020

Ban hành Quy chế hoạt động của công chức đầu mối thực hiện
nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk
Lắk

Bãi bỏ, ban hành văn
bản mới

Trước 30/10/2026 Đang xây dựng (Đang lấy ý kiến các đơn vị liên quan tại Công văn số 2539/VPUBND-PVHCC ngày
16/8/2026 V/v lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy chế hoạt động kiểm soát thủ tục
hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk)

Văn phòng UBND tỉnh

15 Quyết định UBND tỉnh
Phú Yên (trước đây)

Số 21/2020/QĐ-UBND ngày
13/8/2020

Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên
địa bàn tỉnh Phú Yên

Bãi bỏ, ban hành văn
bản mới

Trước 30/10/2026 Đang lấy ý kiến góp ý đối vơi sự thảo Quyết định bãi bỏ Văn phòng UBND tỉnh

16 Nghị quyết của HĐND
tỉnh Đắk Lắk (cũ)

Số 22/2022/NQ-HĐND ngày
21/12/2022

Hỗ trợ phát triển nông, lâm và thủy sản gắn liền với tái cơ cấu
ngành nông nghiệp đến năm 2025

Bãi bỏ Trước 30/10/2026 Đã dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết bãi bỏ của HĐND tỉnh; tổ chức lấy ý kiến góp ý
của đơn vị, địa phương tại Công văn số 8180/SNNMT-VP ngày 04/08/2026; đang tổng hợp, tiếp
thu ý kiến góp ý của các đơn vị, địa phương

Sở Nông nghiệp và Môi trường

17 Nghị quyết của HĐND
tỉnh Đắk Lắk (cũ)

Số 09/2023/NQ-HĐND ngày
14/7/2023

Quy định hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục
tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 - 2025

Bãi bỏ Trước 30/10/2026 Đã dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết bãi bỏ của HĐND tỉnh; tổ chức lấy ý kiến góp ý
của đơn vị, địa phương tại Công văn số 8180/SNNMT-VP ngày 04/08/2026; đang tổng hợp, tiếp
thu ý kiến góp ý của các đơn vị, địa phương (Văn bản này không liên quan đến khoa học, công
nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường cần xử lý đề
nghị đưa ra khỏi Danh mục văn bản phải xử lý)

Sở Nông nghiệp và Môi trường

18 Nghị quyết của HĐND
tỉnh Đắk Lắk (cũ)

Số 32/2023/NQ-HĐND ngày
07/12/2023

Quy định nội dung, mức chi thực hiện các dự án phát triển sản
xuất giống chủ lực quốc gia và giống khác theo Chương trình
phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành
nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ban hành văn bản
mới để thay thế và
bãi bỏ văn bản hiện

hành

Trước 30/10/2026 Sở đã đề xuất xây dựng Nghị quyế tại Công văn số 5400/SNNMT-KHTC ngày 03/6/2026. HĐND
tỉnh đã ban hành Danh mục quy định chi tiết và nội dung giao tại Quyết định số 31/QĐ-HĐND
ngày 24/7/2026; thời hạn trình ban hành trong Quý 4/2026, Đã Thành lập Tổ soạn thảo theo
Quyết định số 1542/QĐ-SNNMT ngày 13/8/2026.

Sở Nông nghiệp và Môi trường

19 Nghị quyết của HĐND
tỉnh Đắk Lắk (cũ)

Số 21/2024/NQ-HĐND ngày
06/12/2024

Ban hành quy định nội dung và mức hỗ trợ kinh phí sự nghiệp
từ nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu
quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa
bàn tỉnh

Bãi bỏ Trước 30/10/2026 Do đang thực hiện giải ngân nguồn vốn giai đoạn 2021-2025 chuyển sang năm 2026 nên sau ngày
31/12/2026 mới thực hiện bãi bỏ toàn bộ văn bản

Sở Nông nghiệp và Môi trường

20 Quyết định UBND tỉnh
Đắk Lắk (cũ)

Số 08/2017/QĐ-UBND ngày
28/02/2017

Về hỗ trợ việc áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông
nghiệp tốt trong nông nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh Đắk
Lắk

Bãi bỏ Trước 30/10/2026 Sở đã lấy ý kiến dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Quyết định của UBND tỉnh tại Công văn số
4159/SNNMT-QLCL ngày 07/5/2026. Đăng ký xây dựng Quyết định tại Tờ trình số 493/TTr-
SNNMT ngày 02/6/2026. Sau khi nghiên cứu ý kiến của Sở Tư pháp tại Công văn số 1559/STP-NV1
ngày 22/6/2026, Luật Ngân sách nhà nước năm 2025 và các quy định có liên quan hiện hành; xác
định thẩm quyền ban hành về “nội dung, mức hỗ trợ” bằng ngân sách địa phương đối với sản
xuất, sơ chế các sản phẩm nông lâm thủy sản áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp
tốt là của HĐND tỉnh. Do đó, đề nghị bãi bỏ Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND sau khi Nghị quyết
về việc hỗ trợ việc áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, thủy
sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk được ban hành. Đang xin chủ trương xây dựng Nghị quyết mới.

Sở Nông nghiệp và Môi trường

21 Quyết định UBND tỉnh
Đắk Lắk (cũ)

Số 27/2022/QĐ-UBND ngày
21/7/2022

Ban hành Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn
công nghiệp thông thường, chất thải rắn xây dựng và bùn thải
trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Bãi bỏ, ban hành văn
bản mới

Trước 30/10/2026 Sở đã lập danh mục văn bản quy định chi tiết gửi Sở Tư pháp tại Công văn số 6289/SNNMT-BVMT
ngày 23/6/2026. UBND tỉnh đa ̃ban hành danh mục quy định chi tiết tại Quyết định số 2156/QĐ-
UBND ngày 08/7/2026, thời hạn trình ban hành trong Quy ́4/2026. Thành lập tổ soạn thảo tại
Quyết định số 1567/QĐ-SNNMT ngày 13/8/2026.
 UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và môi trường chủ trì tại Công văn số 3779/UBND-CNXD ngày
23/03/2026

Sở Nông nghiệp và Môi trường

22 Quyết định UBND tỉnh
Đắk Lắk (cũ)

Số 29/2022/QĐ-UBND ngày
22/7/2022

Ban hành quy định khuyến khích, tổ chức thực hiện xã hội hóa
đầu tư xây dựng, kinh doanh và vận hành công trình hạ tầng
bảo vệ môi trường tại các khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập
trung trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Bãi bỏ, ban hành văn
bản mới

Trước 30/10/2026 Sở Xây dựng đã đề nghị Sở Tư pháp tổng hợp dự thảo Quyết định tham mưu UBND tỉnh bãi bỏ
bãi bỏ chung (gộp) của tỉnh đối với các văn bản không còn phù hợp hoặc không cần thiết ban
hành văn bản thay thế nhằm tối ưu hóa tiến độ hành chính tại Công văn số 5585/SXD-VP ngày
14/07/2026

Sở Xây dựng

23 Quyết định UBND tỉnh
Đắk Lắk (cũ)

Số 25/2023/QĐ-UBND ngày
16/8/2023

Ban hành Quy định về đầu tư, lộ trình và chính sách hỗ trợ xây
dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Đắk
Lắk

Bãi bỏ, ban hành văn
bản mới

Trước 30/10/2026 Ngày 10/7/2026, Sở Xây dựng đã có văn bản lấy ý kiến đối với dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết
định Bãi bỏ Quyết định số 25/2023/QĐ-UBND ngày 16/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Sở Xây dựng

STT
Tên loại văn bản; cơ

quan ban hành
Số, ký hiệu; ngày, tháng,
năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản
Đề xuất, kiến nghị

hình thức xử lý
Thời gian/lộ trình

thực hiện Tình trạng xử lý văn bản (3) Cơ quan chủ trì
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24 Quyết định UBND tỉnh
Đắk Lắk (cũ)

Số 16/2014/QĐ-UBND ngày
11/6/2014

Về việc ban hành Quy định mức chi trả nhuận bút, thù lao đối
với tác phẩm được đăng tải trên Cổng/Trang thông tin điện tử;
Bản tin của các cơ quan Nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội;
Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, thị xã, thành phố; Đài
Truyền thanh xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Bãi bỏ, ban hành văn
bản mới

Trước 30/10/2026 Đang triển khai xây dựng
 (Đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình đăng ký xây dựng Nghị quyết mới tại Công văn số
3978/SVHTTDL-QLTTBCXB ngày 05/8/2026), sau đó bãi bỏ các quyết định số 16/2014/QĐ-UBND
và Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND .

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

25 Quyết định UBND tỉnh
Đắk Lắk (cũ)

Số 28/2020/QĐ-UBND ngày
22/9/2020

Ban hành Quy chế hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn
tỉnh Đắk Lắk

Bãi bỏ, ban hành văn
bản mới

Trước 30/10/2026 Đã trình UBND tỉnh dự thảo (Tờ trình số 208/TTr-SVHTTDL ngày 30/7/2026 của Sở VHTTDL). Văn
phòng UBND tỉnh đã lấy ý kiến thành viên UBND tỉnh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

26 Quyết định UBND tỉnh
Đắk Lắk (cũ)

Số 40/2021/QĐ-UBND ngày
24/11/2021

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức chi trả nhuận
bút, thù lao đối với tác phẩm được đăng tải trên Trang/Cổng
thông tin điện tử; Bản tin của các cơ quan Nhà nước và tổ chức
chính trị - xã hội; Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, thị xã,
thành phố; Đài Truyền thanh xã, phường, thị trấn trên địa bàn
tỉnh Đắk Lắk, được ban hành kèm theo Quyết định số
16/2014/QĐ-UBND ngày 11/6/2014 của UBND tỉnh Đắk Lắk

Bãi bỏ, ban hành văn
bản mới

Trước 30/10/2026 Đang triển khai xây dựng
 (Đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình đăng ký xây dựng Nghị quyết mới tại Công văn số
3978/SVHTTDL-QLTTBCXB ngày 05/8/2026), sau đó bãi bỏ các quyết định số 16/2014/QĐ-UBND
và Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND .

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

27 Quyết định UBND tỉnh
Đắk Lắk (cũ)

Số 40/2020/QĐ-UBND ngày
18/12/2020

Ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn
vị Nhà nước về thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh

Bãi bỏ, ban hành văn
bản mới

Trước 30/10/2026 Đã trình UBND tỉnh đề nghị xây dựng Quyết định thay thế (Tờ trình số 889/TTr-SNV ngày
19/8/2026)

Sở Nội vụ

28 Quyết định UBND tỉnh
Phú Yên

Số 01/2024/QĐ-UBND Ban hành Quy chế cập nhật, khai thác và quản lý Cơ sở dữ liệu
về giá trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Bãi bỏ, ban hành văn
bản mới

Trước 30/10/2026 Sở Tài chính đang tổng hợp để gửi Sở Tư pháp để tham mưu UBND tỉnh ban hành 01 quyết định
để bãi bỏ các văn bản do UBND tỉnh Đắk Lắk và UBND tỉnh Phú Yên ban hành trước sắp xếp đơn
vị hành chính cấp tỉnh có nội dung không còn phù hợp mà không cần ban hành văn bản thay thế
theo Kết luận cuộc họp UBND tỉnh tại Thông báo số 389/TB-UBND ngày 15/8/2026 của UBND tỉnh
và ý kiến của Sở Tư pháp tại Công văn số 2213/STP-NV1 ngày 10/8/2026

Sở Tài chính

29 Quyết định của UBND
tỉnh Đắk Lắk (cũ)

Số 05/2017/QĐ-UBND ngày
22/02/2017

Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, cập nhật, khai thác và sử
dụng cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Bãi bỏ, ban hành văn
bản mới

Trước 30/10/2026 Đang triển khai thực hiện, đã có văn bản đề nghị góp ý Dự thảo Tờ trình và Quyết định bãi bỏ
Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND (Công văn số 2210/STP-NV4 ngày 10/8/2026), đang tổng hợp ý
kiến góp ý trình UBND tỉnh

Sở Tư pháp

30 Quyết định UBND tỉnh
Đắk Lắk (cũ)

Số 31/2022/QĐ-UBND ngày
01/8/2022

Ban hành Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công
dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng
trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Bãi bỏ, ban hành văn
bản mới

Trước 30/10/2026 Thanh tra tỉnh đã trình UBND tỉnh xem xét, ban hành (Tờ trình số 43/TTr-TTr ngày 30/7/2026 của
Thanh tra tỉnh). Văn phòng UBND tỉnh đã lấy ý kiến các Thành viên UBND tỉnh (Công văn số
2402/VPUBND-NC ngày 05/8/2026 của Văn phòng UBND tỉnh). Hiện đang đợi kết quả xử lý của
Văn phòng UBND tỉnh.

Thanh tra tỉnh

31 Quyết định UBND tỉnh
Phú Yên

Số 62/2017/QĐ-UBND ngày
08/12/2017

Ban hành Quy định về chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư vào
Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên

Bãi bỏ Trước 30/10/2026 Ngày 06/10/2020, Ban Quản lý có Tờ trình số 36/TTr-BQLKNN trình UBND tỉnh về việc xin giao
nhiệm vụ xây dựng Quyết định ban hành Quy định về chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư vào Khu
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên. Việc xây dựng lại chính sách mới nhằm phù hợp
với các quy định pháp luật vừa ban hành và điều kiện thực tế tại địa phương, góp phần tích cực
trong việc kêu gọi, thu hút đầu tư vào Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên. Văn
phòng UBND tỉnh đã có Công văn số 523/VPUBND-ĐTXD ngày 19/10/2020 gửi Sở Tư pháp để có ý
kiến về chủ trương xây dựng Quyết định ban hành Quy định về chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu
tư vào Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên. Ngày 13/11/2020, Sở Tư pháp đã có
Văn bản số 1188/STP-XDKT&TDTHPL gửi Văn phòng UBND tỉnh. Qua nghiên cứu, Sở Tư pháp
nhận định nội dung đề nghị xây dựng Quyết định của Ban Quản lý chưa đầy đủ theo quy định tại
khoản 2 Điều 127 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Sở Tư pháp đề nghị cơ quan soạn
thảo (Ban Quản lý) cần phải bổ sung rõ đối tượng, phạm vi điều chỉnh, nội dung chính của Quyết
định để phù hợp theo quy định. Đồng thời, yêu cầu đơn vị rà soát kỹ lại thẩm quyền ban hành để
phù hợp với Luật Đầu tư năm 2020, Nghị định số 57/2018/NĐ-CP và không lặp lại nội dung thuộc
các văn bản của Trung ương.
 + Biện pháp xử lý hiện tại: Ban Quản lý đã tổ chức rà soát toàn bộ nội dung Quyết định số
62/2017/QĐ-UBND và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; đối chiếu với các quy định
pháp luật hiện hành, đặc biệt là Nghị định số 263/2026/NĐ-CP ngày 01/7/2026 của Chính phủ.
Trên cơ sở kết quả rà soát, Ban Quản lý thống nhất đề xuất tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết
định bãi bỏ Quyết định số 62/2017/QĐ-UBND theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy
phạm pháp luật.

Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng
dụng công nghệ cao Phú Yên

Tổng số: 56 văn bản (08 Nghị quyết; 48 Quyết định của UBND tỉnh)

(1) Trên cơ sở kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND, Chủ tịch UBND tỉnh có liên quan đến khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại Báo cáo số 262/BC-STP ngày 29/12/2025 của Sở Tư pháp.
(2) Nhận xét, đánh giá của Công an tỉnh tại Công văn số 256/CAT-PV01 ngày 19/01/2026.
(3) Đề nghị ghi rõ: Đã trình cấp có thẩm quyền nhưng chưa ban hành; Đang xây dựng (đã thực hiện các thủ tục như lấy ý kiến, thẩm định…); Chưa triển khai xây dựng.)

STT
Tên loại văn bản; cơ

quan ban hành
Số, ký hiệu; ngày, tháng,
năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản
Đề xuất, kiến nghị

hình thức xử lý
Thời gian/lộ trình

thực hiện Tình trạng xử lý văn bản (3) Cơ quan chủ trì
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